
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 12 đường Tôn Thất Tùng, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

07/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI THÀNH DANH

3502487865

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
chi tiết: lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
camera giám sát...hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt nhà tiền chế

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
chi tiết: nạo vét luồng lạch, bến cảng

4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

15. Trồng cây hàng năm khác 0119

16. Trồng cây ăn quả 0121

17. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

18. Trồng cây điều 0123

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI THÀNH 
DANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02543.773333
Email:

Fax:
Website:
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19. Trồng cây hồ tiêu 0124

20. Trồng cây cao su 0125

21. Trồng cây cà phê 0126

22. Trồng cây chè 0127

23. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

24. Trồng cây lâu năm khác 0129

25. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

26. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

27. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

28. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

29. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

30. Chăn nuôi khác 0149

31. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

32. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

33. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

34. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

35. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

36. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

37. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên

9103

38. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

39. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái dưới tán rừng, cắm 
trại, giã ngoại.

9329(Chính)

40. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật; thiết kế công 
trình điện, nước, thông tin liên lạc đường dây và trạm biến áp. 
Tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

7110

41. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

42. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

43. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

44. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

45. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

46. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

47. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

48. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

49. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

50. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781
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10.000.000.000 VNĐ

51. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

52. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
chi tiết: vận tải hàng bằng ôtô

4933

53. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

54. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

55. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

56. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

57. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

58. Đại lý du lịch 7911

59. Điều hành tua du lịch 7912

60. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

61. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

62. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

63. Thu gom rác thải không độc hại 3811

64. Thu gom rác thải độc hại 3812

65. Xây dựng nhà để ở 4101

66. Xây dựng nhà không để ở 4102

67. Xây dựng công trình đường bộ 4212

68. Xây dựng công trình điện 4221

69. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

70. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ 
tầng kỹ thuật

4299

71. Phá dỡ 4311

72. Chuẩn bị mặt bằng 4312

73. Lắp đặt hệ thống điện 4321

74. - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077201005709

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: số 12 đường Tôn Thất Tùng, khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước 
Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12 Tôn Thất Tùng, Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, 
Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN CÔNG THÀNH Nam
07/09/2001 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077201005709
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: số 12 đường Tôn Thất Tùng, khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước 
Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12 Tôn Thất Tùng, Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, 
Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CÔNG THÀNH Nam

07/09/2001 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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